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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN QUỐC PHÒNG AN NINH
 Năm học 2023  - 2024

I. Đặc điểm tình hình
	1. Số lớp – học sinh:
	Khối
	Số lớp
	Tổng số học sinh
	Ghi chú

	10
	20
	896
	

	11
	20
	895
	

	12
	18
	846
	


2. Tình hình đội ngũ: 
	STT
	Họ và tên
	Trình độ chuyên môn
	Xếp loại Chuẩn nghề nghiệp
	Nhiệm vụ trong năm học 2023 - 2024

	1
	Lê Hồng Dũng
	Thạc sĩ
	Tốt
	- Tổ trưởng chuyên môn
- Nhóm trưởng khối 11
- Giảng dạy 10,11

	2
	Đào Mạnh Hùng
	Thạc sĩ
	Tốt
	- Nhóm trưởng khối 10
- Giảng dạy 10,11

	3
	Bùi Anh Tú
	Đại học
	Tốt
	Giảng dạy 11,12

	4
	Trần Thị Hà
	Đại học
	Tốt
	- Nhóm trưởng khối 12
- Giảng dạy 12


3. Thiết bị dạy học: 
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1. 
	Súng AK Mô hình (nhựa).
	
40 khẩu


	Học thực hành các tư thế vận động, ngắm bắn, lợi dụng địa hình địa vật, ném lự đạn…
	

	2. 
	Súng AK cắt bổ…
	19 khẩu
	Học thực hành tháo lắp, thực hành ngắm bắn, các tư thế vận động trên chiến trường…
	

	3. 
	Lựu đạn mô hình
	20 quả
	Kỹ thuật ném lựu đạn
	

	4. 
	Bao xe
	20 cái
	Kỹ thuật bắn súng, kỹ thuật ném lựu đạn, các tư thế vận động trên chiến trường…
	

	5. 
	Băng cuộn
	30 cuộn
	Băng bó cứu thương; Băng nẹp.
	

	6. 
	Nẹp gỗ
	40 nẹp
	Cố định tạm thời gãy xương, bàn tay, cẳng tay, cánh tay, cẳng chân…
	

	7. 
	Tranh ảnh minh họa
	30 bộ
	Minh họa các hình ảnh môn học GDQP&AN các khối lớp 10, 11, 12
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập: Sân trường
II. Kế hoạch dạy học: 
1. Phân phối chương trình (Phụ lục đính kèm)
2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Khối lớp
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa học kỳ I
	10
	
	
	Kiến thức và kỹ năng tuần 1-7 (HKI)
	Thực hành

	
	11
	45 phút
	
	
	Trắc nghiệm

	
	12
	45 phút
	
	
	Trắc nghiệm

	Cuối học kỳ I
	10
	
	Tuần 16
	Kiến thức và kỹ năng tuần 1-15 (HKI)
	Thực hành

	
	11
	
	
	
	

	
	12
	
	
	
	

	Giữa học kỳ II
	10
	45 phút
	Tuần 7
	Kiến thức và kỹ năng tuần 1-6 (HKII)
	Trắc nghiệm

	
	11
	
	
	
	Thực hành

	
	12
	
	
	
	Thực hành

	Cuối học kỳ II
	10
	45 phút
	Tuần 15
	




Kiến thức và kỹ năng tuần 1-14 (HKII)
	Trắc nghiệm

	
	11
	
	
	
	Thực hành

	
	12
	
	
	
	Thực hành


3. Tổ chức dạy học trực tuyến 
	STT
	Khối
	Nội dung/chuyên đề
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt

	1
	10
	Bài 10: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu (Nội dung động tác Bò cao hai chân một tay, Bò cao hai chân hai tay; Đi khom cao, Đi khom thấp).
	2
	- Nắm được kiến thức cơ bản động tác.
- Thực hiện được cơ bản kĩ thuật động tác.
- Biết cách vận dụng vào tường trường hợp cụ thể

	2
	11
	Bài 6: Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo (Nội dung tháo; lắp thông thường súng tiểu liên AK).
	2
	- Nắm được kiến thức cơ bản động tác.
- Thực hiện được cơ bản kĩ thuật động tác.
- Biết cách vận dụng vào tường trường hợp cụ thể



III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
1. Sinh hoạt tổ chuyên môn:
- Sinh hoạt của tổ chuyên môn mỗi tháng 2 lần vào tuần thứ 2, 4 hàng tháng.
- Sinh hoạt chuyên môn theo NCBH: 
+ Bài: Lợi dụng điạ hình địa vật (Nội dung vận các tư thế vận động trên chiến trường) - Khối lớp 12 
+ Thời gian thực hiện: Học kỳ I
+ Phân công phụ trách: Trần Thị Hà
- Thao giảng cấp trường, cấp cụm: 
+ Bài: Tháo, lắp thông thường súng tiểu liên AK - Khối lớp 11
+ Thời gian thực hiện: Học kỳ I
+ Phân công phụ trách: Bùi Anh Tú
- Tăng cường các hoạt động dự giờ, rút kinh nghiệm để hoàn thiện từng bước cấu trúc nội dung, kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục; phương pháp, hình thức tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. Mỗi giáo viên dự ít nhất 2 tiết học/HK.
2. Hoạt động trải nghiệm bộ môn; trải nghiệm STEM:   
- Hình thức: Sinh hoạt chuyên đề
- Chủ đề: Hội thao chào mừng ngày thành lập trường 28/4/2005 - 28/4/2024.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2024
- Đối tượng học sinh: Học sinh toàn trường
- Phân công phụ trách: Đào Mạnh Hùng
3. Phụ đạo học sinh yếu:
- Giáo viên có nhiệm vụ phụ đạo học sinh yếu, kém của lớp mình phụ trách; theo dõi, kiểm tra, phát hiện sớm các học sinh yếu không theo kịp chương trình, thông báo tình hình học tập của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm, Tổ trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách để tổ chức phối hợp với cha mẹ học sinh.
- Nội dung ôn tập, phụ đạo chủ yếu tập trung vào việc bù lắp những kiến thức còn thiếu hụt, những kỹ năng còn yếu của học sinh từ những học kỳ, năm học trước. Củng cố, ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu những kiến thức đã học để học sinh nắm vững kiến thức cơ bản theo chuẩn kiến thức, kỹ năng môn học đã quy định.
- Chương trình phụ đạo thực hiện theo kế hoạch phụ đạo đã được tổ, nhóm chuyên môn thống nhất xây dựng cho từng khối lớp. Trong quá trình phụ đạo, có thể điều chỉnh kế hoạch, nội dung và phương pháp cho phù hợp với từng đối tượng học sinh

	HIỆU TRƯỞNG



Hàn Thanh Tùng

	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9  năm 2023
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Lê Hồng Dũng



